
Mẫu số 2 

TÊN DOANH 
NGHIỆP​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số:  …, ngày … tháng … năm … 

  

BÁO CÁO NHẬP - XUẤT - TỒN KHO XĂNG DẦU 

Kỳ báo cáo: ngày/tháng/quý/năm​
(Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …) 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Căn cứ Thông tư số …/2014/TT-BCT ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương, doanh nghiệp báo cáo kết quả nhập - xuất - tồn kho xăng dầu theo kỳ báo cáo như sau: 
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1 Xăn
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g chì 
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  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp​
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

Ghi chú: 

- Làm trên chương trình Excel. 

- Mục nhập khác: nếu có, ghi rõ nguồn nhập từ đâu. 

- Mục xuất khác: nếu có, ghi rõ xuất đi đâu. 

  

TÊN DOANH 
NGHIỆP​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

Số:  …, ngày … tháng … năm … 

  

BÁO CÁO TỒN KHO XĂNG DẦU THEO BA MIỀN 



Kỳ báo cáo: ngày/tháng/quý/năm​
(Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …) 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

Căn cứ Thông tư số …/2014/TT-BCT ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương, doanh nghiệp báo cáo tồn kho xăng dầu theo ba miền theo kỳ báo cáo như sau: 

ĐVT: m³ ,tấn (mazut) 
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1 Xăng không 
chì 

                

2 Xăng sinh 
học 

                

3 Dầu diesel                 

4 Dầu hỏa                 

5 Dầu mazut                 

6 Nhiên liệu 
bay 

                

  

  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp​
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 

  

Ghi chú: Làm trên chương trình Excel 

- Miền Bắc gồm 26 tỉnh, thành phố: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lào Cai, Lai 
Châu, Sơn La, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, 
Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Thái 
Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. 



- Miền Trung gồm 18 tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - 
Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

- Miền Nam gồm 19 tỉnh, thành phố: Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, 
Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Hậu Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh 
Long, Bến Tre, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

 

Nguồn: Thông tư 38/2014/TT-BCT 


